
Câu hỏi 1
Máy xây dựng trong ảnh là máy gì?

1. Xe ben
2. Máy đào thuỷ lực
3. Máy xúc đào điện
4. Máy ủi
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Câu hỏi 2
Công cụ trong ảnh là công cụ gì?

1. Kìm cắt dây thép buộc
2. Spanner
3. Móc buộc dây thép
4. Đuôi chuột
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Câu hỏi 3
Trong ảnh là công cụ để làm gì.

1. Nối thanh cốt thép
2. Làm nóng chảy thanh cốt thép
3. Uốn thanh cốt thép
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Câu hỏi 4
Trong ảnh là tình huống đang làm gì.

1. Đào hố sâu trên mặt đất.
2. Đưa không khí xuống lòng đất .
3. Loại bỏ các bọt khí trong bê tông .
4. Đầm mặt đất.
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Câu hỏi 5
Trong ảnh là dụng cụ để làm gì.

1. Đánh dấu một đường thẳng dài trên bề mặt vật liệu, v.v.
2. Đục vết lõm nhỏ trên bề mặt kim loại.
3. Đo độ sâu của biển, sông, v.v.
4. Kiểm tra độ thẳng đứng của cột, v.v.
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Câu hỏi 6
Việc đánh dấu vị trí hoặc chiều cao của các cấu trúc hoặc cấu kiện thi công tại công 
trường được gọi là gì.

1. Dập nổi
2. Xác định màu
3. Tạo góc
4. Đánh dấu
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Câu hỏi 7
Hãy chọn từ điền vào dấu (            ) trong câu sau.
Bê tông là (            ) , vì vậy có thể bảo vệ các thanh cốt thép khỏi bị rỉ sét.

1. Tính kiềm
2. Tính axit
3. Chất rắn
4. Chất lỏng
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Câu hỏi 8
Trong nhà làm bằng gỗ, phương pháp thi công truyền thống trong đó kết hợp các cấu 
kiện nằm ngang như dầm đế, dầm, xà, v.v. với cột của các cấu kiện thẳng đứng được 
gọi là gì.

1. Phương pháp thi công dựng khung
2. Phương pháp thi công two by four (2 by 4)
3. Phương pháp thi công tường khung
4. Phương pháp thi công ốp lát
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Câu hỏi 9
Trong thi công tường ngoài, phương pháp thi công lát vật liệu đá như đá cẩm thạch hoặc 
đá granit, v.v. bằng vữa được gọi là gì?

1. Phương pháp thi công ép dán
2. Phương pháp thi công dán bằng chất kết dính
3. Phương pháp thi công khô
4. Phương pháp thi công ướt
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Câu hỏi 10
Về số vụ tai nạn người lao động nước ngoài tử vong trong năm 2021, loại tai nạn nào 
sau đây là nhiều nhất.

1. Rơi ngã
2. Văng vào, rơi trúng
3. Bị kẹp, bị cuốn
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Câu hỏi 11
Trong số các loại tai nạn tử vong, câu nào sau đây mô tả tình trạng rơi ngã? 

1. Xảy ra do vấp phải đồ vật, hoặc do mất thăng bằng.
2. Xảy ra do rơi ngã xuống khoảng mở để xây cầu thang đang trong quá trình thi công 
hoặc hố đang đào.
3. Xảy ra bị kẹp hoặc bị cuốn vào trong máy móc.
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Câu hỏi 12
Hãy chọn từ điền vào dấu (            ) trong câu sau.

Trong kiểm tra trước khi bắt đầu công việc, thực hiện kiểm tra an toàn như kiểm tra (  ) 
trước khi bắt đầu công việc, xác nhận công việc, v.v.

1. Máy móc, dụng cụ, v.v. sẽ sử dụng
2. Quần áo
3. Tình trạng sức khoẻ
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Câu hỏi 13
Hãy chọn từ điền vào dấu (            ) trong câu sau.

(            ) trước khi bắt đầu công việc là nơi các thợ kỹ thuật chuyên nghiệp có thể chia 
sẻ dự đoán nguy hiểm dựa trên kinh nghiệm của họ.

1. Hoạt động KY
2. Hoạt động DP
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